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	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Đơn vị công tác

	1
	Hồ Thư
	01/12/1960
	BS CKI YTCC
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	2
	Trần Thị Xuân Thủy
	15/12/1975
	BS Đa khoa
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	3
	Trần Thị Minh Thúy
	21/05/1984
	BS CKI Nhi
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	4
	Trần Thị Hương
	25/04/1983
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	5
	Mai Thị Thiên Trang
	06/12/1991
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	6
	Võ Phi Long
	26/06/1972
	BS CKI Sản
	Khoa Ngoại - Sản

	7
	Nguyễn Hữu Can
	20/01/1966
	BS CKI Ngoại
	Khoa Ngoại - Sản

	8
	Trần Thị Thìn
	12/08/1989
	BS Đa khoa
	Khoa Ngoại - Sản

	9
	Diệp Thị Vân
	06/09/1981
	Hộ sinh
	Khoa Ngoại Sản

	10
	Nguyễn Ngọc Thích
	20/02/1970
	BSCKI HSCC
	Khoa KB – HSCC

	11
	Nguyễn Công Trường
	26/10/1970
	BS CKI HSCC
	Khoa KB – HSCC

	12
	Hoàng Mạnh
	10/12/1970
	BS CKI Nội
	Khoa KB – HSCC

	13
	Đoàn Xuân Minh
	04/12/1979
	Điều dưỡng
	Khoa KB – HSCC

	14
	Nguyễn Thị Thúy Linh
	17/12/1983
	Điều dưỡng
	Khoa KB – HSCC

	15
	Nguyễn Thị Lan
	10/01/1984
	Điều dưỡng
	Phòng Điều dưỡng

	16
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	07/11/1987
	Hộ sinh
	Phòng Điều dưỡng

	17
	Nguyễn Văn Cường
	20/09/1984
	Kỷ thuật viên
	Khoa XN và CĐHA

	18
	Lê Thị Vinh
	03/05/1971
	Kỷ thuật viên
	Khoa XN và CĐHA

	19
	Nguyễn Thị Kiểu
	15/10/1968
	Điều dưỡng
	Phòng TC - HC

	20
	Phan Thị Thanh
	28/08/1979
	Dược sỹ
	Khoa Dược TTB - VTYT

	21
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	02/10/1991
	Dược sỹ
	Khoa Dược TTB - VTYT

	22
	Vương Thị Kim Chi
	17/11/1982
	Dược sỹ
	Khoa Dược TTB - VTYT

	23
	Trần Hoài Lâm
	23/02/1976
	Kế toán
	Phòng TC - KT

	24
	Nguyễn Duy Đức
	21/06/1979
	BS CKI GMHS
	Phòng kế hoạch

	25
	Nguyễn Trọng Tấn
	06/06/1976
	Bác sỹ đa khoa
	Khoa YHCT và PHCN

	26
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	29/01/1988
	Kỷ thuật viên
	Khoa YHCT và PHCN

	 27
	Hoàng Thị Nga
	06/05/1994
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	 28
	Hồ Thị Êm
	03/01/1992
	Điều dưỡng
	Khoa Nội Nhi – Truyền Nhiễm

	 29
	Nguyễn Văn Huy
	05/10/1991
	Điều dưỡng
	Khoa Ngoại - Sản

	 30
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	09/05/1980
	Điều dưỡng
	Khoa liên chuyên Khoa

	 31
	Lương Quang Văn
	08/11/1993
	Kỷ thuật viên
	Khoa XN và CĐHA

	 32
	Hoàng Tý
	25/05/1961
	Kỷ thuật viên
	Khoa XN và CĐHA

	 33
	Võ Thị Tri
	06/02/1981
	Hộ sinh
	Trạm Y tế Thượng Nhật

	 34
	Dương Thị Ngọc Bích
	22/04/1991
	Hộ sinh
	Trạm Y tế Thượng Nhật

	 35
	Võ Thị Trang
	24/08/1991
	Hộ sinh
	Trạm Y tế Hương Giang

	 36
	Lê Thị Ánh tuyết
	24/07/1994
	Y sỹ YHCT
	Trạm Y tế Hương Giang

	 37
	Nguyễn Thị Việt My
	23/01/1990
	Hộ sinh
	Trạm Y tế Thượng Lộ

	 38
	Phạm Văn Chiến
	12/10/1967
	Y sỹ đa khoa
	Trạm Y tế Thượng Lộ

	 39
	Hồ Đắc Khánh Ly
	01/01/1986
	Hộ sinh
	Trạm Y tế Thị Trấn

	 40
	Lê Thị Hồng Huệ
	06/06/1982
	Hộ sinh
	Trạm Y tế Hương Hữu

	 41
	Nguyễn Quốc Linh
	27/10/1964
	Y sỹ đa khoa
	Trạm Y tế Hương Hữu

	 42
	Ngô Thị Đài Trang
	10/03/1994
	Y sỹ đa khoa
	Trạm Y tế Hương Lộc

	 43
	Phan Thị Nhã
	13/10/1992
	Y sỹ YHCT
	Trạm Y tế Thượng Long


             
  		Danh sách gồm có: 43 người./. 
          

                NGƯỜI LẬP BIỂU	   GIÁM ĐỐC
	(Đã ký)	   (Đã ký)
	Nguyễn Thị Lan	Hồ Thư
